 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sản lượng ước tính 3 tấn rau/tháng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.

	2
	Công ty CP Rau an toàn Hà Nội
Đại diện: 
Lê Văn Tú

	Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT:0982.866.516


	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn: Bầu bí, cà chua, cải bắp, đậu đũa, đậu trạch, dưa chuột, mồng tơi, mướp hương, cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, cải chíp, hành lá, ớt,mùi, thì là, ớt, rau muống, rau ngót, su hào, súp lơ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	3
	HTX Nông nghiệp Cát Ngòi
Đại diện:
Nguyễn Công Anh

	
Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT:083.6519.991

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau an toàn: Rau cải xanh, rau ngót, mồng tơi... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	4
	HTX Nông nghiệp Quảng Yên
Đại diện:
Nguyễn Văn Dũng
	
Xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT:039.4158.922


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ các loại: Su hào, bắp cải, cà tím, cải ngọt, rau bí, cải cay, cải ngồng, xà lách, cà chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh mật ong
Đại diện: 
Lưu Đức Sang

	Tổ dân phố 6, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0326.629.047
	Chuyên cung cấp mật ong với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

	2
	Cơ sở kinh doanh mật ong
Đại diện: 
Lê Mạnh Hùng
	Tổ dân phố 8, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0968.732.882
	Chuyên cung cấp mật ong với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận. 

	3
	Cơ sở kinh doanh mật ong
Đại diện: 
Đặng Văn Ngãi 

	
Tổ dân phố 8, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0982.056.513
	Chuyên cung cấp mật ong với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận. 

	4
	Cơ sở kinh doanh mật ong
Đại diện: 
Đỗ Hữu Chiểu

	Tổ dân phố 8, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0357.173.720
	Chuyên cung cấp mật ong với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận. 










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Khuất Thị Hanh
	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT:02433.640.427
	Chuyên kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Hoàng Văn Hùng

	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0963.891.101
	Chuyên kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Nguyễn Thị Minh
	Xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0339.312.125
	Chuyên kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  


	4
	Cơ sở sản xuất cây giống rau
Đại diện:
Lê Văn Thủy
	Đội 6, xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0799.389.585
	Chuyên cung cấp các loại giống rau. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  



	










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Hà Văn Tiến
	Thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0989.533.888
	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Nguyễn Văn Thường
	Thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0915.025.176
	Chuyên cung cấp vịt giống, vịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Dương Xuân Mạnh
	Thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0988.839.345
	Chuyên cung cấp cá giống các loại phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: Nguyễn Tiến Dũng
	Thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0985.674.664 
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gồ cao cấp
Đại diện:
Tâm Trang
	
Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0976.800.689
	Chuyên sản xuất tranh ngang, tranh bộ, sập, tủ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ
Đại diện:
Hùng Hồng
	
Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0936.218.404
	Chuyên sản xuất đũa gỗ mun, gỗ trắc đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Công ty Cổ phần Gốm sứ Nét Son
Đại diện:
Ngô Thị Phương Lan
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0904.220.559
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Xưởng sản xuất tăm hương
Đại diện: 
Đỗ Thị Thảo

	Thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT:039.717.6863

	Chuyên bán buôn, bán lẻ tăm hương 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 













NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần thực phẩm Gia Gia
Đại diện: 
Đào Đình Cây
	
Số 5/46, ngõ 253 đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0904.750.628
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	2
	Cơ sở sản xuất rau củ quả an toàn Green Farm
Đại diện:
Phùng Quốc Nam
	Thôn Trác Châu, xã An Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0982.205.229
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	HTX Tân Minh Đức
Đại diện: 
Hoàng Anh Thư
	Thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0934.667.493
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	4
	Nhóm hộ sản xuất rau an toàn thôn Lúa
Đại diện: 
Lê Thạc Bình
	
Thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0979.347.768

    
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.






